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         A.ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY.
I. VỊ TRÍ CƠ SỞ:(3)
Trụ sở làm việc của trường THCS Hành Nhân có tổng diện tích 4.300m2, diện tích xây dựng khoảng 3.300m2, gồm 02 tầng Khu làm việc hành chính.

 - PhíaTây: giáp Đường xã

 - Phía Nam: giáp nhà dân

 - Phía Đông: giáp Đường thôn.

 - Phía Bắc: giáp Đường huyện

 II. GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHỮA CHÁY:(4)

          1. Giao thông bên trong
Trường THCS Hành Nhân tọa vị trên thôn Tân Lập, xã Hành Nhân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, giao thông  bên trong rất thuận lợi việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực đám cháy an toàn.
2. Giao thông bên ngoài:
- Từ Cơ quan cảnh sát PC&CC số 4 đến Cơ sở cách khoảng 4km theo tuyến đường: Phòng Cảnh sát PC&CC số 4 → tỉnh lộ 624 → Cầu dài, rẽ phải → Cơ sở.

- Trường THCS Hành Nhân nằm sát tuyến đường liên huyện rộng khoảng 5m, cổng trường rộng trên 4m nên rất thuận lợi cho xe chữa cháy hoạt động và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
 - Tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn như: giờ cao điểm khi có cháy, nổ xảy ra khi giờ học sinh đi học, người dân đi làm nhất là: Sáng 6 giờ và 11 giờ; Chiều 13 giờ và 17 giờ có thể làm ách tắt giao thông và trong khu vực trường không có hệ thống nước giúp xe chữa cháy thuận tiện hơn (Chỉ có hệ thống nước phục vụ sinh hoạt nội bộ).
III. NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY:(5)
	TT
	Nguồn nước
	Lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước (m)
	Lưu ý

	1
	Bên trong
	
	Có 1 giếng đóng
	

	
	Bể nước sinh hoạt
	2
	3
	

	2
	Bên ngoài
	
	
	

	
	Kênh Thạch nham
	
	100
	


IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ/KHU DÂN CƯ/PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG:
Trường THCS Hành Nhân  được xây dựng trên khoảnh  đất diện tích 4.300m2, gồm 1 dãy phòng học, 1 dãy TNTH và dãy nhà làm việc, 1 phòng kho có 2 ngăn.
1.1 Dãy nhà làm việc chính:

Khối Nhà làm việc chính được thiết kế xây dựng gồm 02 tầng, diện tích xây dựng mỗi tầng khoảng 192 m2, Có kết cấu xây dựng bậc II chịu lửa, tường ngăn bằng gạch đất sét nung rỗng dày 110mm & 200mm.

Tầng trệt: gồm 02 phòng làm việc, Trong khu vực này có sử dụng một số dạng chất cháy sau: giấy tờ các loại, bàn ghế gỗ, màn che bằng vải, máy vi tính …. 
Tầng 1: gồm 01 phòng làm việc và 1 phòng trưng bày. Trong khu vực này có sử dụng một số dạng chất cháy sau: giấy tờ các loại, bàn ghế gỗ, màn  che bằng vải và máy vi tính …
Giữa tầng trệt và tầng 1 có 2 cầu thang. Trên có hệ thống chống sét.
1.2. Dãy phòng học:

 Dày phòng học có 2 tầng

 Tầng trệt: gồm 6 phòng. Diện tích xây dựng khoảng 300m2. Có kết cấu xây dựng bậc II chịu lửa, tường ngăn bằng gạch đất sét nung rỗng dày 110mm & 200mm. Các phòng có chứa vật dụng gỗ và hồ sơ giấy.

Tầng 1: gồm 06 phòng học và. Diện tích xây dựng khoảng 300m2. Có kết cấu xây dựng bậc II chịu lửa, tường ngăn bằng gạch đất sét nung rỗng dày 110mm & 200mm. Trong khu vực này có sử dụng một số dạng chất cháy sau: giấy tờ các loại, bàn ghế gỗ, màn  che bằng vải …
Giữa tầng trệt và tầng 1 có 2 cầu thang. Trên có hệ thống chống sét.
1.3. Dãy phòng thực hành: có 2 tầng liên kết với nhau bằng 1 cầu thang.

Tầng trệt: gồm 1 phòng thực hành. Diện tích xây dựng khoảng 56m2. Có kết cấu xây dựng bậc II chịu lửa, tường ngăn bằng gạch đất sét nung rỗng dày 110mm & 200mm. Các phòng có chứa bàn ghế gỗ, thiết bị thực hành và hóa chất phục vụ dạy học.

Tầng 1: gồm 03 phòng : Phòng truyền thống  và 2 phòng thực hành Diện tích xây dựng khoảng 168m2. Có kết cấu xây dựng bậc II chịu lửa, tường ngăn bằng gạch đất sét nung rỗng dày 110mm & 200mm. Trong khu vực này có sử dụng một số dạng chất cháy sau: giấy tờ, sách vở các loại, bàn ghế gỗ, màn  che bằng vải, máy vi tính …
Trên có hệ thống chống sét.

1.4 Phòng đội: Ghép chung với phòng Phó Hiệu trưởng diện tích xây dựng: 150m2 ở tầng trệt
V. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ, ĐỘC:(6)

1.Tính chất nguy hiểm về cháy, nổ

- Khi đám cháy phát triển sẽ tăng nhanh các thông số nguy hiểm của đám cháy như: khói, bức xạ nhiệt, nhiệt độ tỏa ra từ đám cháy. Những thông số trên không chỉ gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của con người mà còn làm ảnh hưởng đến các hoạt động chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; đặc biệt là lượng khí độc sinh ra từ đám cháy như:

- Khí cacbonoxit (CO):Là sản phẩm sinh ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn các chất cháy như: vải, nhựa, cao su… Khi hít khí CO vào cơ thể nó sẽ làm ngăn cản quá trình chuyển khí O2 đến các tế bào, dẫn đến ngạt thở và có thể dẫn đến tử vong. Sự nguy hiểm đó đối với con người phụ thuộc vào nồng độ khí CO thể hiện như sau:

	NỒNG ĐỘ KHÍ CO mg/l
	THỜI GIAN TIẾP XÚC
	TRIỆU CHỨNG

	0,05
	1 giờ
	Không tác hại

	0,1
	0,5 giờ
	Không tác hại

	0,125
	10 giờ
	Choáng, sốc, rối loạn hô hấp

	0,25
	2 giờ
	Nhức đầu, buồn nôn

	0,625
	1 giờ
	Nhứt đầu, có giật

	2
	2 -3  giờ
	Chết

	10
	0,5 giờ
	Chết


- Khí cacbondioxit (CO2):Là sản phẩm tạo ra trong quá trình cháy. Nồng độ nguy hiểm của CO2 đối với con người được thể hiện như sau:

	NỒNG ĐỘ CO2 (% THỂ TÍCH)
	HIỆN TƯỢNG

	5
	Gây khó chịu về hô hấp

	15
	Không thể làm việc được

	30 - 60
	Có nguy hiểm cho tính mạng

	80 - 100
	Có hiện tượng ngạt thở

	100 - 300
	Gây ngạt thở tức thì

	350
	Gây chết người


- Nhiệt lượng và tương ứng với nó là nhiệt độ của đám cháy cũng như tác động không tốt đối với con người, làm ảnh hưởng đến hiệu quả chữa cháy.

2. Nguồn nhiệt gây cháy
Nguồn nhiệt là một vật mang nhiệt tạo ra được giá trị nhiệt độ cần thiết cho sự bắt cháy. Nguồn nhiệt thường có 05 dạng: điện năng, hóa năng, quang năng, cơ năng, nhiệt năng.

Trong thực tế thì nguồn nhiệt phát sinh trong cơ sở chủ yếu là do ngọn lửa trần và do năng lượng điện:

- Ngọn lửa trần: Ngọn lửa trần có thể phát sinh trong cơ sở do sơ suất, bất cẩn của con người trong việc sử dụng lửa, đun nấu, hút thuốc lá... Nếu các nguồn lửa này gặp phải chất cháy, vật liệu dễ cháy mà không có sự kiểm soát của con người thì dễ xảy ra cháy, nổ trong cơ sở.


- Nguồn nhiệt gây ra do điện: Hệ thống điện trong cơ sở khi đưa vào sử dụng theo thời gian có thể bị hư hỏng, xuống cấp hoặc trong quá trình sử dụng đã cải tạo, sửa chữa hay lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện theo nhu cầu sử dụng, gây ảnh hưởng đến hệ thống điện trong cơ sở và có thể dẫn đến những sự cố về điện làm phát sinh nguồn nhiệt gây cháy. Nguyên nhân chủ yếu gây ra các sự cố về điện trong quá trình sử dụng là do ngắn mạch các dây dẫn và thiết bị điện, quá tải của dây dẫn và thiết bị điện hoặc do điện trở chuyển tiếp lớn ở chỗ tiếp xúc dẫn đến phát sinh nguồn nhiệt, phát sinh tia lửa điện gây cháy.

3. Đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ củacác chất cháy chủ yếu có trong cơ sở

3.1. Các chất cháy là các sản phẩm từ bông, vải, sợi

Với tính chất là cơ sở sản xuất các mặt hàng may mặc nên vải tồn tại ở hầu hết tất cả các khu vực dưới dạng: hàng nguyên liệu, thành phẩm, hàng mẫu, phụ liệu, chăn, màn, rèm… Vải được chế tạo từ bông thành phẩm hoặc từ sợi bông tổng hợp,do đó về đặc điểm cháy nó là nguyên liệu dễ cháy, có vận tốc cháy lan lớn: Vm = 0,36kg/m2.phút , V1 = 0,33m/phút.

Do vải là sản phẩm từ bông, sợi tự nhiên và nhân tạo nên trong điều kiện cháy sẽ có những đặc điểm sau:

- Vải bông có đặc điểm là khi nung nóng tới nhiệt độ lớn hơn 1000C thì vải sẽ bị cacbon hoá và thoát ra các loại khí như: cacbonoxit, hidrocacbon, cacbonnic, hơi nước, nhựa axeton... Nhiệt độ bắt cháy, tốc độ lan truyền ngọn lửa và nhiệt độ cháy của vải bông phụ thuộc vào độ ẩm của vải. Nhiệt độ cháy của vải có thể đạt tới 6500C - 10000C trong điều kiện thuận lợi.

- Nhiệt độ bốc cháy của vải là 2100C, nhiệt độ tự bốc cháy là 4700C. Khi bị cháy 01kg vải sẽ tạo ra nhiệt lượng Q = 4.150kcal, cháy hoàn toàn 01kg vải sẽ tạo ra 4,46m3 sản phẩm chứa trong đó có: 0,83m3 CO2, 0,69m3 hơi nước và 3,12m3 N2.

- Các sản phẩm từ bông vải khi cháy sẽ thoát ra một lượng khói lớn và đặc biệt là tốc độ lan truyền của ngọn lửa cao. Khả năng lan truyền này còn phụ thuộc vào độ ẩm, tính chất cũng như trạng thái của vải.

- Vận tốc cháy trung bình của vải là 0,84kg/m2phút, vận tốc cháy theo bề mặt là 0,48m/phút. Đối với vải tổng hợp, khi cháy tạo ra nhiều khí độc như: CO 2g/m3, CO2 144g/m3, HCl 1,5g/m3.

Lượng khói khí độc trên gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người, nếu mật độ khói đạt tới 1,5g/m3 thì tầm nhìn của con người rút ngắn dưới 03m. Ngoài ra, trong khói còn chứa các khí có nhiệt độ cao mà mắt thường không nhìn thấy được 

Bảng: Sự tạo thành sản phẩm độc hại ở đám cháy.

	Chất cháy
	Sản phẩm độc nhất tạo thành
	Lượng sản phẩm độc (kg/kg)

	Bông nhân tạo
	HCl
	0,03

	Sợi Kapron
	HCN
	0,049

	
	HCl
	0,006

	Vải giả da
	CO
	0,038

	
	HCl
	0,188

	Diaxetyl xenlulo
	CO
	0,042

	
	HCN
	0,016

	Peno polyuretan (xốp)
	CO
	0,033

	
	CO
	0,009

	Phenolphomandehit (chất dẻo)
	CO
	0,05

	Polyvinyl clorua
	HCl
	0,38

	Vải nhựa axeton
	HCl
	0,017

	Giấy dán tường
	CO
	0,15


Từ kết quả trên, nếu như trong khói có chứa 0,05% khí cacbonoxit (CO) đã có thể gây nguy hiểm rất lớn đến sức khoẻ của con người, nếu nồng độ CO đạt tới 5,7mg/l - 11,5mg/l thì chỉ trong 02 - 06 phút con người có thể chết ngay, thực tế các đám cháy nồng độ CO còn cao hơn nồng độ trên rất nhiều lần dẫn tới khí CO rất nguy hiểm trong đám cháy.

3.2.Chất cháy là gỗ
Gỗ là loại vật liệu dễ cháy, chúng tồn tại dưới dạng bàn, ghế, tủ, kệ, giường… tập trung chủ yếu tại khu vực nhà nghỉ chuyên gia, khu vực may, xưởng sản xuất.

- Thành phần cơ bản của gỗ là xenluloza, bán xenluloza và licnhin:

+ Xenlulo là các polixaccarit cao phân tử có công thức thực nghiệm là (C6H10O5)n.

+ Bán xeluloza là hỗn hợp của pentozan(C5H8O4), hecxozan (C6H10O5) và poliuronit.

+ Licnhin: Thành phần của nguyên tố licnhin bị thay đổi đáng kể, do đó không có công thức thống nhất.

Tuỳ thuộc vào nguồn gốc, loài và vị trí phân bố của gỗ, tỉ lệ của hợp phần này có thể khác nhau, tuy nhiên trung bình gỗ bao gồm 25% bán xeluloza, 50% xeluloza, 25% licnhin.

- Về thành phần nguyên tố, gỗ chứa xấp xỉ 50% cacbon, 06% hidro, 40% oxy. Độ rỗng của các chất chiếm khoảng 50% - 70% thể tích của nó. Những chất tham gia vào các thành phần của gỗ có cấu trúc khác nhau và có độ bền nhiệt khác nhau, khảo sát sự bền nhiệt của gỗ có thể phân chia (đơn giản), sự phân huỷ nhiệt của gỗ ra thành một số giai đoạn đặc trưng sau:

+ Khi nung nóng đến 1200C - 1500C, kết thúc quá trình làm khô gỗ (nghĩa là kết thúc quá trình tách nước vật lý).

+ Khi nung nóng đến 1500C - 1800C, xảy ra sự tác ẩm nội và ẩm liên kết hoá học cùng với sự phân huỷ thành phần kém bền nhiệt của gỗ.

+ Khi nung nóng đến nhiệt độ 2500C, xảy ra sự phân huỷ của gỗ chủ yếu là bán xenluloza làm thoát các khí như: CO,CO2, CH4, H2, H2O... Hỗn hợp khí tạo thành này có khả năng bốc cháy bởi nguồn bốc cháy. Tương tự như chất lỏng, nhiệt độ này có thể coi là nhiệt độ bắt cháy của gỗ.

+ Ở nhiệt độ 3500C - 4500C, xảy ra sự phân huỷ mạnh của gỗ làm thoát ra chủ yếu khối lượng khí cháy 40%, số lượng lớn nhất có thể có trong thành phần phân huỷ đó, số khí thoát ra bao gồm 25% H2, 40% cacbonhydro không no.

+ Ở nhiệt độ 5000C -5500C, tốc độ phân huỷ của gỗ giảm mạnh, sự thoát chất bốc cháy thực tế coi như dừng lại.

+ Ở nhiệt độ 6000C, sự phân huỷ của gỗ thành sản phẩm khí và tro được kết thúc.

- Một số thông số cháy của gỗ:

+ Nhiệt lượng cháy thấp của gỗ: 15.000kJ/kg

+ Vận tốc cháy theo bề mặt: 0,5 - 0,55cm/phút

+ Vận tốc cháy theo chiều sâu: 0,2 - 0,5cm/phút

+ Vận tốc cháy khối lượng của gỗ: 7 - 8g/m3.s
3.3. Chất cháy là nhựa tổng hợp
Các sản phẩm từ nhựa và polyme tồn tại trong cơ sở từ các loại vật dụng khác nhau như: vỏ bọc các thiết bị điện tử, hệ thống đường ống kỹ thuật, vỏ bọc các phương tiện (xe máy, ôtô), vỏ bọc bao bì hàng hoá tập trung chủ yếu tại khu vực nhà để xe, nhà ở chuyên gia. Nhựa tổng hợp là hợp chất polyme được điều chế bằng phương pháp trùng hợp. Khi tác dụng bởi nhiệt độ cao của ngọn lửa, polyme bị phân hủy tạo ra các sản phẩm cháy với nhiều loại khói, khí độc khác nhau.

	TÊN CHẤT
	NHIỆT PHÂN HỦY (0K)
	SẢN PHẨM PHÂN HỦY

	Polyvinyl Clorua
	373
	Hợp chất clo hữu cơ CO

	Poly etylen
	323
	Hợp chất hidro

	Polyanhylonhit
	432
	CO2 hợp chất hidro


Chúng ta có thể biết được đặc tính cháy của một số nhựa tổng hợp, khả năng nóng chảy và đặc tính linh hoạt ở dạng lỏng. Qua các thí nghiệm, người ta khảo sát được rằng, lớp lỏng bình thường có bề dày 01- 2.10-3(với độ nghiêng và áp lực lớp lỏng không bị nó chảy đi) khi bốc cháy. Trong quá trình cháy, lớp lỏng này được tăng lên với chiều dày khác nhau. Chính đặc tính chảy dẻo này tạo khả năng cháy lan và cháy lớn càng nhanh của đám cháy. Sản phẩm của các polyme có nhiều khí độc như: CO, Cl, HCl, andehit (-CHO).

Từ đó chúng ta sẽ thấy được tính chất lý học và chỉ số nguy hiểm cháy của một số nhựa trùng hợp như sau:
	POLYME
	TỶ TRỌNG (kg/m3)
	NHIỆT ĐỘ (0K)
	NHIỆT LƯỢNG CHÁY (kcal/kg)

	
	
	NÓNG CHẢY
	BẮT CHÁY
	TỰ
BẮT CHÁY
	

	Poly êtylen
	1040 - 1070
	473 - 570
	483-523
	713-753
	9960

	Polystyrol
	1113
	488 - 493
	688
	713
	7337

	Polpoly cap
	900 - 940
	576
	579
	690
	11135

	Polymctyleta Crylat
	1180
	473
	487
	712
	6621


Ngoài ra, khả năng cháy của các loại nhựa còn phụ thuộc vào các chất phụ gia trong thành phần nhựa (chất độn). Nếu chất độn này là chất dễ cháy thì nó sẽ làm tăng tính chất cháy của nhựa và ngược lại. Vì sản phẩm cháy của nhựa có nhiều tính chất độc hại nên khi xảy ra cháy sẽ gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho sự thoát nạn cũng như công tác tổ chức cứu chữa trong đám cháy.
3.4. Chất cháy là giấy
Giấy là một loại vật liệu dễ cháy có nguồn gốc từ xenlulo được chế biến qua nhiều quá trình công nghệ sản xuất. Giấy về cơ bản có tính chất nguy hiểm cháy cao, tồn tại chủ yếu dưới dạng tài liệu, hồ sơ tập trung tại khu vực văn phòng làm việc.

Nhiệt độ tự cháy là 184oC, vận tốc cháy khối lượng là 27,8kg/m2.h, vận tốc cháy lan từ 0,3 - 0,4m/ph. Khi cháy 01kg giấy tạo ra nhiệt lượng 0,833m3 CO2, 0,73m3 SO2, 0,69m3 H2O và 3,12m3 N2. Nhiệt lượng cháy thấp của giấy là 13.408kJ/kg. Khả năng tự bốc cháy của giấy phụ thuộc vào thời gian và nguồn nhiệt tác động. Với nhiệt lượng 35.500W/m2 giấy sẽ tự bốc cháy sau thời gian 07 giây, nhiệt lượng 49.100W/m2 giấy sẽ tự bốc cháy trong khoảng thời gian 05 giây,nhiệt lượng 53.400W/m2giấy sẽ tự bốc cháy sau thời gian 03 giây. So với quá trình cháy của gỗ, quá trình cháy của giấy có điểm khác đó là:

Giấy có khả năng hấp thụ nhiệt tốt hơn bức xạ nhiệt. Vì thế, dưới tác động nhiệt của đám cháy, giấy nhanh chóng tích tụ đủ nhiệt tới nhiệt độ bốc cháy.

Trong các cuộn giấy, quá trình cháy sẽ diễn ra âm ỉ, khi gặp điều kiện thích hợp sẽ lây lan mạnh. Khi cháy tạo ra sản phẩm là tro, cặn trên bề mặt giấy. Những lớp tro cặn này không có tính bám dính với bề mặt trống của các tập giấy. Vì thế quá trình cháy càng thuận lợi.

Ngoài ra, đối với một số loại giấy, do các yêu cầu riêng của nó mà người ta dùng nhiều loại hợp chất hoá học khác nhau trong quá trình sản xuất. Do đó, khi cháy nó sẽ tạo ra các sản phẩm độc hại tập trung trong khói và khí. Điều này càng làm tăng thêm sự nguy hiểm đối với con người tham gia vào quá trình chữa cháy cũng như với người bị nạn.

3.5. Chất cháy là xăng, dầu
Lượng xăng, dầu tập trung chủ yếu ở trong các xe máy, mô tô, ô tô để tại nhà xe của cơ sở.

Xăng, dầu có một số đặc điểm nguy hiểm cháy như:

- Xăng, dầu là chất lỏng có nhiệt độ tự bốc cháy từ -50oC( -28oC.

- Hỗn hợp hơi xăng, dầu với không khí có tính nguy hiểm nổ cao, trong điều kiện bình thường (20oC, 1at) giới hạn nồng độ xăng với không khí là Ct=0,7%, Cc= 0,8%.

- Nhiệt độ tự bắt cháy thấp: -39oC

- Xăng dầu có đặc điểm luôn bay hơi trong điều kiện bình thường, hơi xăng, dầu nặng hơn không khí 05 lần nên thường bay là là sát mặt đất và đọng lại tại những chỗ trũng tạo ra môi trường nguy hiểm cháy, nổ, có khả năng bắt cháy từ các nguồn nhiệt xa hàng chục mét.

- Hơi xăng, dầu kết hợp với oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp nổ, tỷ lệ 0,7% (0,8% lượng xăng có trong không khí.

- Xăng, dầu nhẹ hơn nước, nổi và cháy trên mặt nước, tỷ trọng 0,7( 0,9kg/cm3 (nếu để xăng, dầu chảy ra trong thời tiết mưa rất dễ xảy ra cháy lan).

Nhiệt lượng riêng của xăng, dầu lớn, 01kg xăng cháy hết toả ra nhiệt lượng 11.250Kcal. Do đó, khi cháy sẽ hạn chế khả năng tiếp cận đám cháy của lực lượng chữa cháy. Nếu bị bỏng sẽ khó điều trị. Nhiệt lượng tỏa ra khi cháy xăng, dầu là 7.500kcal/kg( 11.000kcal/kg, khi cháy chúng tỏa ra rất nhiều khói, khí độc ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng chiến đấu của CBCS chữa cháy.

3.6. Chất cháy cao su và các sản phẩm từ cao su
 Cao su trong cơ sở tồn tại dưới dạng các mặt hàng như: ghế đệm, các đường ống dẫn, lốp xe, nệm... tập trung chủ yếu tại khu vực hội trường, phòng lưu trú của chuyên gia.

Cao su là loại hợp chất cao phân tử của hydrocacbon không no, chủ yếu là izopren. Ở nhiệt độ 120oC, nó bị phân huỷ và tạo thành những sản phẩm dạng khí và lỏng, có khả năng tạo thành nồng độ nguy hiểm cháy, nổ. Khi phân huỷ sẽ tạo ra các sản phẩm gồm các khí độc và tạo ra nhiều khói ảnh hưởng tới sức khoẻ, hạn chế tầm nhìn, khi cháy tạo ra nhiệt độ và nhiệt lượng lớn. Nhiệt độ của ngọn lửa: 1.247oC, nhiệt lượng cháy: 44.833kJ/kg, nhiệt lượng của đám cháy: 0,35kg/m2.ph. Vận tốc cháy cao su đạt từ 0,6 - 01m/ph. Sản phẩm thoát ra sẽ có CO2. Nếu nồng độ CO2 đạt đến 4,5% có thể làm ngất và chết người, nếu sản phẩm cháy thoát ra không hoàn toàn khi cháy trong thành phần có khí CO, khi khí CO đạt tới nồng độ 0,4% sẽ gây chết người.
VI. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY TẠI CHỖ:
1. Tổ chức lực lượng:(7)
- Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở: Được thành lập theo Quyết định số 27 /QĐ- THCSHN  ngày 09/11/2024 của Hiệu trưởng trưởng THCS Hành Nhân.
- Số lượng đội viên: 11 người. Tuy nhiên, chưa có đội viên được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.
- Họ và tên người chỉ huy đội PCCC cơ sở: 

Ông: Nguyễn Đá – Phụ trách chung. Số điện thoại: 0935275596.

Ông: Lê Văn Hiền – Đội trưởng. Số điện thoại: 0943854503
2. Tổ chức thường trực chữa cháy:
- Số người thường trực trong giờ làm việc: 10 người.
- Số người thường trực ngoài giờ làm việc: 01 người.
VII. PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TẠI CHỖ:(8)
	STT
	Chủng loại phương tiện chữa cháy
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Vị trí bố trí
	Ghi chú

	1
	ABC 4kg-FSB-4l
	Bình
	04
	Cầu thang, hành lang
	

	
	Bình bột Chữa cháy ABC 4kg-FSB-4l. MFZ4


	Bình
	10
	Cầu thang, hành lang, 

Thư viện, phòng thực hành Hóa
	

	2
	MT3
	Bình
	02
	Cầu thang, hành lang
	

	3
	Nội quy PCCC
	Bộ
	03
	Cầu thang, hành lang
	

	4
	Mô tơ
	Cái
	01
	Vị trí giếng nước
	

	5
	Ống vòi dẫn nước
	Cuộn
	01
	Nhà kho
	

	6
	Xô đựng nước
	Cái
	06
	Các phòng vệ sinh, nhà kho
	

	7
	Thang leo
	Cái
	01
	Nhà kho
	

	8
	Búa
	Cái
	01
	Nhà kho
	

	9
	Cưa sắt
	Cái
	01
	Nhà kho
	

	10
	Chuông báo
	Cái
	01
	Tầng 01
	


B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY
I. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT:
1.Giả định xảy ra tình huống cháy phức tạp nhất:

         Vaøo khoaûng 8  giôø 30,  ngày … tháng …. năm 2024 giáo viên dạy thực hành phát hiện đám cháy đầu tiên tại phòng thực hành. GV phải hô lớn khẩu hiệu CHÁY, CHÁY, CHÁY! Tại phòng thực hành môn: Hóa học
Vào lúc này người chỉ huy phụ trách cơ sở nhanh chóng chi huy ngắt toàn bộ hệ thống điện khu TNTH, huy động lực lượng, người và phương tiện như dung bình CO2, bình bột MFZ8, xẻng xúc cát, xô múc nước…., và mọi người xung quanh tham gia cứa chữa, tiếp cận đám cháy, giáo vien các phòng học hướng dẫn học sinh bình tỉnh thoát khỏi khu vực xảy ra cháy bằng đường an toàn nhất đồng thời  di chuyển các vật dụng cách ly đám cháy không cho cháy lan.

Cử người điện báo cho Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi theo số điện thoại 114

Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến đám cháy thì Đội trưởng đội PCCC cơ sở phải khẩn cấp báo cáo lại tình hình diễn biến đám cháy cho chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp biết để nắm tình hình về ñaëc ñieåm kieán truùc xaây döïng laø töôøng gaïch coù baäc chòu löûa baäc, traàn nhaø baèng vaät lieäu dễ chaùy, dieän tích ñaùm chaùy, sơ đồ cơ sở trong cơ sở và phân công lực lượng cơ sở bảo vệ hiện trường và giúp cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi có yêu cầu.
2.Tổ chức triển khai chữa cháy:

-Lực lượng tại chỗ sử dụng các bình chữa cháy và các dụng cụ khác sẳn có, tập kết đến điểm xảy ra cháy.

-Chỉ huy chữa cháy giai đoạn 1 là ông Lê Văn Hiền -  Giáo viên – Đội trưởng và các thành viện trong Đội PCCC cơ sở thực hiện chữa cháy như sau. 
-Thông tin liên lạc: bà Huỳnh Thị Phương Dung – Văn thư liên hệ số điện thoại 114 hoặc 0255.3961114. đến giúp chữa cháy kịp thời.

-Cử người cắt hệ thống điện khu vực cháy (dãy phòng TNTH)

-Hướng dẫn học sinh thoát hiểm theo phương án tối ưu.

-Lực lượng ứng cứu thực hiện dập lửa và cách ly các vật dụng không cho ngọn lửa cháy lan.

-Bộ phận y tế chăm các nhân sự bị nạn (nếu cần gọi y tế cấp trên cấp cứu)

-Cử người hướng dẫn ATGT tránh gây tắt ngẳn giao thông giúp xe cứu hỏa đến trợ giúp.

-Các bộ phận trong trường tích cực giữ trật tự và bảo quản tài sản chung.

* Chú ý:

Không làm ảnh hưởng lối thoát nạn hướng triển khai chữa cháy khi di chuyển tài sản ra ngoài.

Trong quá trình thoát nạn chú ý trợ giúp những người có sức khỏe yếu
3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: (11)

	Phòng thực hành Sinh
	Phòng thực hành Lý - CN
	
Cầu thang
	Phòng truyền thống

	Phòng thực hành Hóa
( Nơi xảy 

ra đám cháy)
	Phòng Hiệu trưởng

	
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	                                                           Lối thoát hiểm tầng trệt

	
	Thoát hiểm tầng lầu


Lưu ý:

-Nơi đặt thiết bị chữa cháy

-Cầu dao điện                          Lối vào dành cho đội ứng cứu
4. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy.

- Chỉ huy chữa cháy ban đầu là ông:  Lê Văn Hiền  -  Giáo viên – Đội trưởng .
- Tổ chức triển khai các biện pháp chữa cháy ở giai đoạn ban đầu, khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Nghĩa Hành đến hiện trường đám cháy, người chỉ huy chữa cháy của trường nhanh chóng báo cáo toàn bộ diễn biến sự việc nơi phát sinh cháy, mức độ cháy lan, phương pháp chữa cháy đã thực hiện, mức độ đám cháy hiện tại, sơ đồ cơ sở và tiến hành bàn giao quyền chỉ huy chữa cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, chỉ huy và tiếp tục tham gia chữa cháy tham gia chữa cháy, di chuyển tài sản đến khu vực an toàn, phân công lực lượng cơ sở bảo vệ hiện trường và giúp cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi có yêu cầu.
    II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CHÁY ĐẶC TRƯNG: (12)

Tình huống: Cháy xảy ra lúc cơ quan không làm việc.

  1. Giả định tình huống phức tạp nhất: 
          Vào lúc 21 giờ,  ngày     tháng    năm 2022  Người trực phát hiện tại nhà làm việc có cháy, người phát hiện (bảo vệ của trường)  loa to cháy! Cháy! Cháy! Tại phòng BGH, nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết có cháy tại phòng BGH, nhanh cắt hệ thống điện, liên lạc với Hiệu trưởng qua số điện thoại 0935275596, nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy hiện có của nhà trường đồng thời mở cổng trường để các bộ phận ứng cứu thuận tiện vào bên trong. Hiệu trưởng cấp tốc đến cơ quan và điện thoại cho Cảnh  sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi soá ñieän thoïai “114”  hoặc 0255.3961114 nhờ ứng cứu. liên lạc với các bộ phận lien quan đến cơ quan cùng nhau xử lý. Đến cơ sở dùng các phương tiện như dung bình CO2, bình bột MFZ8, xẻng xúc cát, xô múc nước….phương tiện tại chổ chữa cháy và di chuyển tất cả các vận dụng bên trong cơ sở ra ngoài tập kết đến khu vực an toàn cử người bảo vệ tài sản; khi lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường đám cháy, người chỉ huy chữa cháy cơ sở nhanh chóng báo cáo toàn bộ diễn biến sự việc giao thông, nơi phát sinh cháy, sơ đồ cơ sơ và tiến hành giao quyền chỉ huy chữa cháy cho lực lượng chuyên nghiệp chỉ huy và tham gia chữa cháy vận chuyển hàng hóa đến khu vực an toàn cùng lực lượng chuyên nghiệp và phân công lực lượng cơ sở bảo vệ hiện trường và giúp cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi có yêu cầu.
     2. Tổ chức triển khai chữa cháy: 

Khi phát hiện có cháy, nổ trong nhà trường người phát hiện đầu tiên hô lớn khẩu hiệu CHÁY, CHÁY, CHÁY!. Hoặc dùng loa báo động để mọi người xung quanh biết kịp thời ngắt toàn bộ hệ thống điện tại khu vực cháy, gọi điện báo cho Phòng Cảnh Sát PCCC - CNCH tỉnh Quảng Ngãi theo số điện thoại 114 hoặc 0255.3822.844, điện thoại cho Công an huyện Nghĩa Hành qua số điện thoại 02553.861.260.

- Người Chỉ huy ông: Lê Văn Hiền -  Giáo viên – Đội trưởng , và các thành viện trong Đội PCCC cơ sở thực hiện chữa cháy như sau. 
- Ngắt toàn bộ hệ thống điện của dãy phòng.

- Cử người điện báo cho Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH qua số điện thoại 114 hoặc 0255.3822.844 điện thoại cho Công an huyện Nghĩa Hành qua số điện thoại 02553.861.260.

- Tốp 1: Dùng các loại bình chữa cháy để dập tắt đám cháy nhỏ, kéo rải dây  nổ máy bơm nước chữa cháy và các vật dụng khác phù hợp để cùng dập tắt đám cháy.
- Tốp 2: Tổ chức di chuyển các vật liệu dễ cháy gần đám cháy ra khu vực an toàn, tạo khoảng cách ngăn cháy cần thiết. Đồng thời tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho học sinh, an toàn.   
* Chú ý:

Không làm ảnh hưởng lối thoát nạn hướng triển khai chữa cháy khi di chuyển tài sản ra ngoài.

Trong quá trình thoát nạn chú ý trợ giúp những người có sức khẻo yếu
3.Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: (12)

	Phòng thực hành Sinh
	Phòng thực hành Lý - CN
	
Cầu thang
	Phòng truyền thống

	Phòng thực hành Hóa
	Phòng Hiệu trưởng 

( Nơi xảy ra đám cháy)


	
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	                                                           Lối thoát hiểm tầng trệt


	
	Thoát hiểm tầng lầu


Lưu ý:   

-Nơi đặt thiết bị chữa cháy

-Cầu dao điện                                Lối vào dành cho đội ứng cứu

4. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy.

- Chỉ huy chữa cháy ban đầu là Ông: Lê Văn Hiền -  Giáo viên – Đội trưởng , và các thành viện trong Đội PCCC cơ sở thực hiện chữa cháy như sau. 
- Tổ chức triển khai các biện pháp chữa cháy ở giai đoạn ban đầu, khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Nghĩa Hành, đến hiện trường đám cháy, người chỉ huy chữa cháy của trường nhanh chóng báo cáo toàn bộ diễn biến sự việc nơi phát sinh cháy, mức độ cháy lan, phương pháp chữa cháy đã thực hiện, mức độ đám cháy hiện tại, sơ đồ cơ sở và tiến hành bàn giao quyền chỉ huy chữa cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, chỉ huy và tiếp tục tham gia chữa cháy tham gia chữa cháy, di chuyển tài sản đến khu vực an toàn, phân công lực lượng cơ sở bảo vệ hiện trường và giúp cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi có yêu cầu.
C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY(13)
	TT
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung bổ sung, chỉnh lý
	Người xây dựng phương án ký
	Người phê duyệt phương án ký

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY(14)
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học tập, thực tập
	Tình huống cháy giả định
	Số người, phương tiện tham gia
	Kết quả (đạt/không đạt)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Nghĩa Hành, ngày 10  tháng 01  năm 2024
NGƯỜI  PHÊ  DUYỆT PHƯƠNG  ÁN

	Nghĩa  Hành , ngày 10  tháng 01  năm 2024
NGƯỜI  XÂY  DỰNG  PHƯƠNG  ÁN

                            Nguyễn Đá


Maãu PC17
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Nhà vệ sinh học sinh





Nhà vệ sinh giáo viên





Nhà xe học sinh





Đường thôn



























































Nhà kho








Cổng trường








Đường huyện








  Lối ra nhà vệ sinh
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Giếng   nước





Nhà xe học sinh
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